ĐỀ TỔNG HỢP VẬT LÝ 11
Câu 1: Tương tác từ không xảy ra khi


A. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.


B. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.


C. hai thanh nam châm đặt gần nhau.


D. một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.

Câu 2: Sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc có tần số 900 MHz. Coi tốc độ truyền sóng bằng 3.108 m/s. Sóng điện từ này thuộc loại


A. sóng cực ngắn.
B. sóng trung.
C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Câu 3: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh?


A. Qua mỗi điểm trong từ trường (điện trường) chỉ vẽ được một đường sức.


B. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định.


C. Chỗ nào từ trường (điện trường) mạnh thì phân bố đường sức mau.


D. Các đường sức là những đường cong khép kín.

Câu 4: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là


A. 
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B. 
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C. 
[image: image3.wmf]2E


D. 
[image: image4.wmf]4E


Câu 5: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng


A. 2 dp.
B. 0,5 dp. 
C. –2 dp.
D. –0,5 dp.

Câu 6: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A = 30o. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vuông góc với mặt bên AB. Tia sáng đi ra khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC. Chiết suất lăng kính bằng


A. 1,33
B. 1,41.
C. 1,5.
D. 2,0.
Câu 7: Chiếu xiên một tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn, khi góc tới nhỏ hơn góc giới hạn thì 


A. tia sáng luôn truyền thẳng.                                    B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.


C. xảy ra phản xạ toàn phần.
  D. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

Câu 8 : Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 và q2 lần lượt là F1, và F2 (với F1 = 5F2). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2. Khi đó


A. E2 = 0,2E1.
B. E2 = 2E1.
C.  E2 = 2,5E1.
D.  E2 = 0,4E1.
Câu 9: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ 1 A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 4.10- 2 N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là


A. 0,2 T.
B. 2.10-3 T.
C. 0,8 T.
D. 0,4 T.

Câu 10: Hai điện tích điểm có độ lớn đều bằng q đặt cách nhau 6 cm trong không khí. Trong môi trường đó, một điện tích được thay bằng - q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi, thì khoảng cách giữa chúng là


A. 3 cm.
B. 20 cm.
C. 12 cm.
D. 6 cm.
Câu 11: Phương của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường đều không có đặc điểm


A. song song với các đường sức từ.
B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.


C. vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.


D. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện.
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Câu 12: Một khung dây dẫn kín, phẳng diện tích 25 cm2 gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Biết điện trở của khung dây bằng 2 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua khung dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,4 s là


A. 0,75.10-4 A.
B. 3.10-4 A.   C. 1,5.10-4 A.    D. 0,65.10-4 A.

[image: image128.emf]E,rA1RAD2R3RBG

Câu 13: Một vật sáng đặt song song với màn E và cách màn một khoảng là 1 m. Giữa màn E và vật đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 24 cm song song với vật sáng. Khoảng cách từ hai vị trí đặt thấu kính đến màn E cho ảnh rõ nét trên màn có giá trị lần lượt là


A. 60 cm và 90 cm. 
B. 40 cm và 60 cm.


C. 30 cm và 60 cm. 
D. 15 cm và 30 cm. 

Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết suất điện động của nguồn ξ = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là

A. 3,5 V.                    B. 4,8 V.                
C. 2,5 V.                  D. 4.5 V.  

Câu 15: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B=5.10-2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với 
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 một góc α = 300. Khung dây giới hạn bởi diện tích 12 cm2. Độ lớn từ thông qua diện tích S là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 16: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ


A. nhiệt năng.
B. cơ năng.
C. hóa năng.
D. quang năng.

Câu 17: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm O của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ O1x và O1’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O1 và O1’ thuộc trục chính.Biết O1x đi qua A và O1’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên trục O1x với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm thì A’ dao động trên trục O1’x’ với phương trình 
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. Tiêu cự của thấu kính là:


A. - 18 cm.
B. 36 cm.
C. 6 cm.
D. -9 cm.

Câu 18: Bóng đèn pin loại có kí hiệu 6 V – 3 W, các pin giống nhau có điện trở trong không đáng kể, có suất điện động 1,5 V. Để thắp sáng bóng đèn trên thì cần mắc các pin tạo thành bộ nguồn theo cách


A. dùng bốn pin, gồm hai nhánh mắc song song với nhau.


B. dùng hai pin ghép nối tiếp nhau.


C. mắc bốn pin song song với nhau.


D. dùng bốn pin ghép nối tiếp với nhau. 
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Câu 19: Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào


A. cảm ứng từ của từ trường.
B. diện tích của khung dây dẫn.


C. điện trở của khung dây dẫn.
D. góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây.
Câu 20: Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt


A. để quan sát những vật nhỏ.
B. để quan sát những vật ở rất xa mắt.


C. để quan sát những vật ở rất gần mắt.
D. để quan sát những vật rất nhỏ.

Câu 21: Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm trong không khí


A. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.


B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.


C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.


D. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 22: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của


A. các ion âm ngược chiều điện trường.
B. các ion dương cùng chiều điện trường.


C. các prôtôn cùng chiều điện trường.
D. các êlectron tự do ngược chiều điện trường.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tật khúc xạ của mắt?


A. Tật cận thị thường được khắc phục bằng cách đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp.


B. Mắt viễn thị có điểm cực cận ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.


C. Mắt cận thị có điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt bình thường.


D. Tật viễn thị thường được khắc phục bằng cách đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp.

Câu 24: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là


A. 
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[image: image13.wmf]n2

=


C. n = 2.      
D. n = 3.        

Câu 25: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 Ω. Anôt của bình điện phân bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1, hằng số Faraday F = 96500 C/mol. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là


A. 2,14 mg.
B. 4,32 mg.
C. 4,32 g.
D. 2,16 g.

Câu 26: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1=3/2) đến mặt phân cách với nước (n2=4/3). Điều kiện của góc tới i để có tia đi vào nước là

A. i [image: image14.wmf]³

 62o44’
B. i < 62o44’
C. i < 41o48’
D. i < 51o39’

Câu 27: Cho 4 vật A,B,C,D kích thước nhỏ ,nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy vật C .Vật C đẩy vật D, khẳng định nào sau đây là không đúng ?
A. Điện tích của vật B và D cùng dấu
B. Điện tích của vật A và C cùng dấu

C. Điện tích của vật A và D trái dấu
D. Điện tích của vật A và D  cùng dấu

B và C trái dấu, C đẩy vật D nên C và D cùng dấu => B và D trái dấu
Câu 28: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng

A. 20cm

B. 10cm

C. 5cm

D. 2cm
Câu 29: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

A. 12cm
B. 24cm
C. 8cm
D. 18cm

Câu 30: Hai điện tích Q1 =10-9C, Q2 = 2.10-9C đặt tại A và B trong không khí. Xác định điểm C mà tại đó véctơ cường độ điện trường bằng không . Cho AB = 20cm.
A. AC = 8,3cm ; BC = 11,7cm
B. AC = 48,3cm ;BC = 68,3cm

C. AC =11,7cm ; BC = 8,3cm
D. AC = 7,3cm ; BC = 17,3cm

Câu 31: Điều kiện để có hồ quang điện trong thực tế là cần có hiệu điện thế không thay đổi vào khoảng

A. 40V
B. 10 6V
C. 10 3V
D. 10 9V

Câu 32: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần:

A. không đổi
B. giảm 2 lần
C. giảm 4 lần
D. tăng 2 lần

Câu 33: Tại 3 đỉnh của tam giác ABC vuông tại A cạnh BC =50cm ;AC =40cm ;

AB =30cm ta đặt các điện tích  Q1 = Q2 = Q3 = 10-9C  .Xác định cường độ điện trường tại H với  H là chân đường cao kẻ từ

A. 400V/m
B. A. 246V/m
C. 254V/m
D. 175V/m

Câu 34: Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là

A. một tam giác vuông cân
B. một hình vuông

C. một tam giác đều
D. một tam giác bất kì

Câu 35: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, một vật sáng AB =1cm đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 20cm thì cho ảnh A’B’ là

A. ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O
B. ảnh ảo cao 1cm, cách thấu kính 20cm

C. ảnh ở vô cùng
D. ảnh thật cao 2cm cách thấu kính 15cm

Câu 36: Khi cho hiệu điện thế hai đầu bóng đèn sợi đốt có ghi 12V - 6W biến thiên từ 0V đến 12V và đo vẽ đường đặc trưng V – A của đèn thì đồ thị có dạng là một đường

A. cong đi lên với hệ số góc tăng dần khi U tăng
B. đường thẳng song song với trục OU.

C. cong đi lên với hệ số góc giảm dần khi U tăng.
D. thẳng đi qua gốc tọa độ
Câu 37: Nếu một vòng dây quay đều trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng trong vòng dây

A. đổi chiều sau mỗi vòng quay
B. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay

C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng quay
D. không đổi chiều

Câu 38: Một điện tích q > 0 di chuyển một đoạn d theo hướng một đường sức của điện trường đều có cường độ điện trường E thì công của lực điện trường bằng


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều. Nếu vận tốc của ion tăng gấp ba thì bán kính quỹ đạo là


A. 
[image: image19.wmf]R
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40: Hai điện tích điểm q1 = 2.10–8 C và q2 = –3.10–8 C đặt tại hai điểm A, B trong chân không với AB = 30 cm. Điểm C trong chân không cách A, B lần lượt 25 cm và 40 cm. Cho hằng số k = 9.109 Nm2/C2. Cường độ điện trường do hệ hai điện tích gây ra tại C là


A. 2568 V/m.
B. 4567,5 V/m.
C. 4193 V/m.
D. 2168,5 V/m.

[image: image129.emf] 
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Câu 41: Cho mạch điện như hình: hai đèn Đ1 và Đ2 giống hệt nhau, điện trở R và ống dây có độ tự cảm L có cùng giá trị điện trở. Khi đóng khóa K thì 

A. đèn Đ1 và Đ2 đều sáng lên ngay.


B. đèn Đ1 sáng lên từ từ còn đèn Đ2 sáng lên ngay.


C. đèn Đ1 và Đ2 đều sáng lên từ từ.


D. đèn Đ1 sáng lên ngay còn Đ2 đều sáng lên từ từ.

Câu 42: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i thì thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất của nước đối với tia sáng đơn sắc chiếu vào là


A. 
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                            B. 
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                          C. 
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                          D. 
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Câu 43: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20 cm. Để ảnh của vật cùng chiều với vật, cách thấu kính 30 cm thì vật cách thấu kính


A. 15 cm.                        B. 10 cm.                          C. 12 cm.                         D. 5 cm.

Câu 44: Qua một thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, một vật đặt trước kính 10 cm sẽ cho ảnh cách vật


A. 0 cm.
B. 20 cm.
C. 30 cm.
D. 10 cm.
Câu 45: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 
[image: image27.wmf]3
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. Điện dung của tụ là


A. 2 nF.
B. 2 mF.
C. 2 F.
D. 
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Câu 46: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2lần thì điện dung của tụ


A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. không đổi.
Câu 47: Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra giữa hai môi trường trong suốt nếu chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường tới so với môi trường khúc xạ


A. thay đổi tùy theo bước sóng của ánh sáng được sử dụng
B. lớn hơn 1
     C. nhỏ hơn 1


D. bằng 1

Câu 48: Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 2 cm; NP = 3 cm; UMN = 1 V; UMP = 3 V. Gọi EM, EN , EP là cường độ điện trường tại M, N, P. Ta có


A. EP = EN
B. EP = 2EN
C. EN > EM
D. EP = 3EN
Câu 49: Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khi


A. đeo kính lão

B. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết

C. đeo kính phân kì và mắt không điều tiết
D. mắt không điều tiết

Câu 50: Một vật sáng đặt cách màn M một khoảng 1,8 m. Giữa vật và màn đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ hai vị trí của thấu kính đến màn khi nó cho ảnh rõ nét trên màn lần lượt là


A. 60 cm hoặc 120 cm
B. 15 cm hoặc 30 cm
C. 45 cm hoặc 60 cm
D. 30 cm hoặc 60 cm

Câu 51: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A. 800 V/m.
B. 5000 V/m.
C. 50 V/m.
D. 80 V/m.
Câu 52: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.


B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.


C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.


D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.
Câu 53: Ảnh và vật thật bằng nó của nó cách nhau 100 cm. Thấu kính này

A. là thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm.
B. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.


C. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm.
D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.
Câu 54: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8.
        B. 3.
           C. 5.
                             D. 12.
Câu 55: Một quả cầu mang điện tích q = 10-9C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại một điểm đặt cách điện tích 3cm là. 

A. 3.104 V/m  


B. 104 V/m 

       C. 105 V/m 
                                       D. 5.105 V/m k q
Câu 55: Ba điểm A,B,C là 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a=40cm nằm trong điện trường đều có cường độ điện trường là 300V/m.BC song song với đường sức và đường sức có chiều từ C sang B.Khi một điện tích q=5.108C di chuyển từ B đến A thì công của lực điện trường là.

A.12.10-6J


B.-12.10-6J

       C.3.10-6J



D.-3.10-6J
Câu 56: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 =4q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng lên q1là F1, lực tác dụng lên q2 là F2(với F1 = 3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với

A. E2 = 0,75E1

B. E2 = 2E1

        C. E2 = 0,5E1


D. E2 = 
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Câu 57: Một bộ ắcquy được nạp điện với cường độ dòng điện nạp là 3 A và hiệu điện thế đặt vào hai cực của bộ ắcquy là 12 V. Xác định điện trở trong của bộ ắcquy. Biết suất phản điện của bộ ắcquy khi nạp điện bằng 6 V.

A. 2 (.
    B. 1 (.
              C. 3 (.


D. 6 (.

Câu 58: Mắc nối tiếp hai bình điện phân, bình thứ nhất đựng dung dịch CuSO4, bình thứ hai đựng dung dịch AgNO3. Sau một giờ, lượng đồng giải phóng ở catot của bình thứ nhất là 0,32g. Khối lượng bạc giải phóng ở catot thứ hai có giá trị nào sau đây. Cho Cu = 64, Ag = 108.


A. 1,08 g

B. 108 g

            C. 5,4 g



D. 0,54 g

Câu 59: Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U1 = 20mV th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I1 = 8mA, nhiÖt ®é d©y tãc bãng ®Ìn lµ t1 = 250 C. Khi s¸ng b×nh th­êng, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U2 = 240V th× c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®Ìn lµ I2 = 8A. BiÕt hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë α = 4,2.10-3 K-1. NhiÖt ®é t2 cña d©y tãc ®Ìn khi s¸ng b×nh th­êng lµ

A. 2600 (0C) 

B. 3649 (0C) 


C. 2644 (0C) 


D. 2917 (0C)

Câu 60: Có một loại điện trở 3(. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu cái để mắc chúng thành bộ có điện trở tương đương là 5( ?

A. 5.
B. 7.
C. 4.
D. 6.
Câu 61: Vật sáng là một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng cho ảnh cùng chiều vật và có độ cao bằng 0,5AB. Dịch vật ra xa thấu kính thêm một đoạn 9 cm thì ảnh dịch một đoạn 1,8 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng


A. –18 cm.
B. 24 cm.
C. –24 cm.
D. 18 cm.

Câu 62: Hạt tải điện trong kim loại là


A. ion dương.
B. electron tự do.
C. ion âm.

D. ion âm và ion dương.

Câu 63: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua R có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở nàykhông thể tính bằng công thức nào trong các công thức sau đây:


A. P = U2/R
B. P = I2R.
C. P = 0,5I2R.
D. P = UI.

Câu 64: Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào


A. nhiệt độ và bản chất của vật dẫn.
B. chiều dài và tiết diện của vật dẫn.


C. chiều dài của vật dẫn.

D. tiết diện của vật dẫn.

Câu 65: Một tụ điện có điện dung C, hiệu điện thế U và điện tích Q. Người ta tăng hiệu điện thế của tụ điện lên thành 2U, điện tích của tụ khi đó bằng


A. Q.
B. 4Q.
C. 2Q.
D. 0,5Q.

Câu 66: Một điện tích q được đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường 
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 . Lực điện trường tác dụng lên điện tích q là


A. 
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Câu 67: Một nguồn điện (ξ, r) được nối với biến trở R và một ampe kế có điện trở không đáng kể tạo thành mạch kín. Một vôn kế có điện trở rất lớn được mắc giữa hai cực của nguồn. Khi cho R giảm thì 


A. số chỉ của ampe kế và vôn kế đều giảm.
B. Số chỉ của ampe kế giảm còn số chỉ của vôn kế tăng.


C. số chỉ của ampe kế và vôn kế đều tăng.
D. Số chỉ của ampe kế tăng còn số chỉ của vôn kế giảm.

Câu 68: Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu là 0,4 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Hiệu điện thế và khoảng cách giữa hai bản lần lượt là 100 V và 1 cm. Bản tụ phía trên mang điện tích âm. Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét. Lấy g =10 m/s2. Điện tích của giọt dầu là


A. 26,8 pC.
B. .–26,8 pC.
C. 2,68 pC.
D. –2,68 pC.
Câu 69: Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bằng bạc. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 6,48 g. Biết bạc có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hóa trị n = 1. Lấy số Fa – ra – đây F = 96500 C/mol. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 5 A.
B. 6 A.
C. 0,5 A.
D. 4 A.

Câu 70: Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD. Biết véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh AD. Quan hệ giữa các điện tích trên là 


A. 
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Câu 71: Hạt mang điện tự do trong chất điện phân là

A. ion dương và ion âm.
B. electron và ion dương.
C. electron.
D. electron ion dương và ion âm.
[image: image130.emf] 

Câu 72: Hai điện tích q1 = 5 nC, q2 = - 5 nC đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích 5 cm là:

A. E = 18000 V/m.
B. E = 36000 V/m.
C. E = 1,800 V/m.
D. E = 0 V/m.

Câu 73 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V và điện trở trong r. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây, R = 5 Ω. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10-2 T. Giá trị của R là
A. 2,5 Ω.
B. 0,5 Ω.
C. 1 Ω.
D. 2 Ω.

Câu 74: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 A về 0 trong khoảng thời gian là 4 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,03 V.
       B. 0,04 V.
               C. 0,05 V.


D. 0,06 V.

Câu 75: Cho gồm nguồn điện có [image: image41.wmf]E

= 12V; r = 1( mắc biến trở R thành mạch kín. Điều chỉnh biến trở để công suất mạch ngoài là 11W giá trị R tương ứng khi đó là:
A. 11(.



B. [image: image42.wmf]1
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C. Cả A và B đúng.

D. Cả A và B sai.
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Câu 76: Một chậu đựng nước có đáy là một tấm gương phẳng. Nước có độ cao 20cm, 
chiết suất n = [image: image43.wmf]4

3

. Chiếu vào chậu một tia sáng đơn sắc dưới góc tới 450. Tính khoảng cách từ điểm tia tới đi vào mặt nước đến điểm ló ra của tia phản xạ ra khỏi mặt nước.

A. 12,5cm.
B. 25cm.
C. 18,7cm.
D. 37,5cm.

Câu 77: Trên hình vẽ là đường đi của một tia sáng qua một thấu kính mỏng. Biết 

OA = [image: image44.wmf]1

3

OB = 15cm. Độ tụ của thấu kính là:

A. D =  8,89 điốp
B. D =  4,44 điốp
C. D = - 4,44 điốp D. D = - 8,89 điốp

Câu 78: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động [image: image45.wmf]E

= 12 V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 Ω mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 Ω.
B. R = 2 Ω.
C. R = 3 Ω.
D. R = 4 Ω.

Câu 79: Định luật Lenxơ dùng để xác định 


A. chiều của dòng điện cảm ứng. 
B. độ lớn của suất điện động cảm ứng. 


C. chiều của từ trường của dòng điện cảm ứng. 
D. cường độ của dòng điện cảm ứng. 

Câu 80: Chọn đáp án sai. Sau khi ngắt một tụ điện phẳng ra khỏi nguồn điện rồi tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm thì 


A. điện tích trên hai bản tụ không đổi. 
B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm. 


C. điện dung của tụ tăng. 

D. năng lượng điện trường trong tụ tăng. 

Câu 81: Cho ba tụ điện C1 = 3 μF, C2 = 6 μF, C3 = 9 μF. Biết C1 nối tiếp C2 và bộ này mắc song song với C3. 

Điện dung tương đương của bộ tụ bằng 


A. 4,5 μF. 
B. 11μF. 
C. 12 μF. 
D. 18 μF. 

Câu 82: Một êlectron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-2 T, với vận tốc v = 108 m/s theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của êlectron trong từ trường là 


A. 1,1375 cm. 
B. 11,375 cm. 
C. 4,55 cm. 
D. 45,5 cm. 

Câu 83: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính hội tụ một đoạn 30 cm cho ảnh A1B1 là ảnh thật. Dời vật đến vị trí khác, ảnh của vật là ảnh ảo cách thấu kính 20 cm. Hai ảnh có cùng độ lớn. Tiêu cự của thấu kính là 


A. 20 cm. 
B. 30 cm. 
C. 10 cm. 
D. 15 cm. 

Câu 84: Đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác vuông cân ABC (AC = BC = 30 cm) lần lượt các điện tích điểm q1 = 3.10 -7 C và q2. Cho biết hệ thống đặt trong không khí và cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C có giá trị E = 5.10 V/m.4 Điện tích q2 có độ lớn là 


A. 6.10-7  C 
B. 4.10-7 C 
C. 1,33.10-7 C 
D. 2.10-7 C

Câu 85: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng của khung dây dẫn đó là   đó là

A. α = 300.
    B. α = 00.
        C. α = 600.
            D. α = 900.

Câu 86: Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau bằng kim loại, có khối lượng 5g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi chỉ không dãn, dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 60​0. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu có độ lớn là

A. 3,58.10-7 C.
B. 2,58.10-7 C.
C. 1,79.10-7 C.
D. 6,58.10-7 C.
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Câu 87: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế,

ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế ?

A. 0,741A.                B. 0,654A.              C. 0,5A.                       D. 1A.

Câu 88: Một vật AB nằm vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu
 kính 15cm, thu được ảnh của AB trên màn sau thấu kính. Dịch chuyển vật lại gần 
thấu kính 3cm và dịch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính để thu được ảnh thì thấy ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính là

A. f=12cm.
B. f=9cm.
C. f=15cm.
D. f=18cm.

Câu 89: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện có cường độ I = 10A. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với dây dẫn và đi qua trung điểm của dây (A, B nằm cùng một bên so với dây dẫn). Biết cảm ứng từ do dòng điện I gây ra tại điểm A và điểm B lần lượt là BA = 0,8T và BB = 0,2T. Khi đó cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của AB có độ lớn là

A. BM = 0,4 T.
B. BM = 0,45 T.
C. BM = 0,5 T.
D. BM = 0,32 T.

Câu 90: Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra giữa hai môi trường trong suốt nếu chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường tới so với môi trường khúc xạ


A. thay đổi tùy theo bước sóng của ánh sáng được sử dụng   B. lớn hơn 1      C. nhỏ hơn 1           D. bằng 1

Câu 91: Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 2 cm; NP = 3 cm; UMN = 1 V; UMP = 3 V. Gọi EM, EN , EP là cường độ điện trường tại M, N, P. Ta có


A. EP = EN
B. EP = 2EN
C. EN > EM
D. EP = 3EN
Câu 92: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10−15 kg, mang điện tích 4,8. 10−18 C, nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 cm. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là


A. U = 255,0 V
B. U = 734,4 V
C. U = 63,75 V
D. U = 127,5 V
Câu 93: Một vật sáng đặt cách màn M một khoảng 1,8 m. Giữa vật và màn đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm. Khoảng cách từ hai vị trí của thấu kính đến màn khi nó cho ảnh rõ nét trên màn lần lượt là


A. 60 cm hoặc 120 cm
B. 15 cm hoặc 30 cm
C. 45 cm hoặc 60 cm
D. 30 cm hoặc 60 cm
Câu 94: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.


B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến.


C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.


D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.
Câu 95: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.


B. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.


C. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.


D. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.
Câu 96: Ảnh và vật thật bằng nó của nó cách nhau 100 cm. Thấu kính này

A. là thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm.
B. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm.


C. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm.
D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.
Câu 97: Ảnh thật cách vật 60 cm và cao gấp 2 lần vật. Thấu kính này


A. là thấu kính phân kì có tiêu cự 
[image: image46.wmf]40
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B. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.


C. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image47.wmf]40
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D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Câu 98: Một điện tích 
[image: image48.wmf]1C
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 đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hưởng là


A. 
[image: image49.wmf]9000Vm

, hướng ra xa nó.
B. 
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, hướng về phía nó.


C. 
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9.10Vm

, hướng ra xa nó.
D. 
[image: image52.wmf]9

9.10Vm

, hướng về phía nó.

Câu 99: Một tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại đặt song song với nhau và cách nhau d. Gọi S là phần điện tích đối điện của hai bản tụ điện, 
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 là hằng số điện môi giữa hai bản tụ điện. Công thức xác định điện dung của tụ điện phẳng trên là
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Câu 100: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi với chu kì là T, tích điện q cho con lắc rồi cho dao động trong một điện trường đều có phương thẳng đứng thì chu kì dao động nhỏ là 
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 khi


A. 
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 và điện trường hướng lên.
B. 
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 và điện trường hướng xuống.


C. điện trường hướng lên.
D. điện trường hướng xuống.
Câu 101: Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 (mT) thì chịu một lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N. Vận tốc của electron là


A. 1,6.106 m/s.
B. 109 m/s.
C. 1,6.109 m/s.
D. 106 m/s.
Câu 102: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là


A. 1,09 g.
B. 1,08 Kg.
C. 0,54 g.
D. 1,08 mg.

Câu 103: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho


A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

C. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

Câu 104: Điện tích điểm Q gây ra tại M một cường độ điện trường có độ lớn E. Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường tại M


A. giảm 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 105: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng


A. giao thoa sóng điện.
B. cộng hưởng điện.
C. cảm ứng điện từ.
D. tự cảm.

Câu 106: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:


A. E = 12,00 V.
B. E = 11,75 V.
C. E = 14,50 V.
D. E = 12,25 V.
Câu 107: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:


A. 5,0.10-6 T.
B. 7,5.10-6 T.
C. 5,0.10-7 T.
D. 7,5.10-7 T.

Câu 108: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 đp và cách thấu kính một khoảng 30 cm. ảnh A'B' của AB qua thấu kính là:


A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.


B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.


C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.


D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.

Câu 109: Tụ điện phẳng không khí có điện dung là 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà chất điện môi trong tụ điện có thể chịu được là 3.105 V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ là


A. 3. 10-6 C.
B. 4. 10-6 C.
C. 2.10-6 C.
D. 2,5.10-6 C.

Câu 110: Các hạt tải điện của chất khí là


A. các ion âm, electron.
B. các ion dương, ion âm và các electron.


C. electron.

D. các ion dương, electron.

Câu 111: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.


B. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.


C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.


D. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

Câu 112: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6 T. Đường kính của dòng điện đó là:


A. 10 cm.
B. 20 cm.
C. 22 cm.
D. 26 cm.

Câu 113: Khi ánh sáng đi từ nước (n = 1,33) sang không khí, góc giới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần có giá trị là


A. igh = 48045’.
B. igh = 41048’.
C. igh = 62044’.
D. igh = 38026’.

Câu 114: Thấu kính có độ tụ D = 5 đp, đó là:


A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm.
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm.


C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm.
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm.

Câu 115: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:


A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.
 B. E = 4,5 V; r = 2,5 Ω.     C. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.
           D. E = 9 V; r = 4,5 Ω.

Câu 116: Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức nào sau đây?


A. 
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Câu 117: Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh của vật thật qua thấu kính đó sẽ cùng chiều với vật khi vật đặt các thấu kính một khoảng


A. lớn hơn 2f
B. nhỏ hơn f
C. lớn hơn f
D. bằng f

Câu 118: Nếu cường độ dòng điện chạy trong khung dây dẫn tròn tăng 2 lần và đường kính khung dây dẫn đó tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây đó


A. không đổi
B. tăng 2 lần
C. giảm 2 lần
D. tăng 4 lần

Câu 119: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r mắc nối tiếp với điện trở ngoài 
[image: image65.wmf]Rr,
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 cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là


A. 4 A
B. 1,5 A
C. 2 A
D. 3 A
Câu 120: Tính tốc độ của ánh sáng trong môi trường nước. Biết tia sáng truyền từ không khí vào nước với góc tới là 
[image: image66.wmf]i30
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 thì góc khúc xạ trong nước 
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 Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí là 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 121: Một khung dây dẫn có diện tích 
[image: image73.wmf]2
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 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B vuông góc với trục quay và có độ lớn 
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 Từ thông cực đại gửi qua khung là


A. 0,025 Wb
B. 0,15 Wb
C. 1,5 Wb
D. 15 Wb

[image: image133.png]


Câu 122: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 
[image: image75.wmf]6 V,
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 điện trở trong 
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 mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở 
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 và điện trở 
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 Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là


A. 
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Câu 123: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là:


A. E = 12,00 V.
B. E = 11,75 V.
C. E = 14,50 V.
D. E = 12,25 V.

Câu 124: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:


A. 5,0.10-6 T.
B. 7,5.10-6 T.
C. 5,0.10-7 T.
D. 7,5.10-7 T.

Câu 125: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 đp và cách thấu kính một khoảng 30 cm. ảnh A'B' của AB qua thấu kính là:


A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.


B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.


C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.



D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.

Câu 126: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, dặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,50.
  B. 300.
           C. 450.

D. 600. 
Câu 127:  Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:

A. G∞ = Đ/f.                B. G∞ = k1.G2∞.                   C. 
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Câu 128: Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn:

A. bán dẫn loại p 
B. bán dẫn loại n  
C. bán dẫn loại p hoặc loại n   
D. bán dẫn tinh khiết

Câu 129: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 300. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị là 
A. i> 28,50. 
B. i > 35,260. 
C. i > 420 . 
D. i = 420. 
Câu 130: Một vòng dây dẫn phẳng giới hạn diện tích 5cm2 đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,1T. 
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 hợp với mặt phẳng vòng dây góc 300. Từ thông qua diện tích S bằng

A. 43.10-3Wb  
 B. 25.10-6Wb     
C. 4,3.10-6Wb   
D. 25.10-3Wb         

Câu 131: Tụ điện phẳng không khí có điện dung là 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà chất điện môi trong tụ điện có thể chịu được là 3.105 V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ là
A. 3. 10-6 C.
B. 4. 10-6 C.
C. 2.10-6 C.
D. 2,5.10-6 C.

Câu 132: Các hạt tải điện của chất khí là


A. các ion âm, electron.
B. các ion dương, ion âm và các electron.


C. electron.

D. các ion dương, electron.

Câu 1133: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.


B. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.


C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.


D. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

Câu 134: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6 T. Đường kính của dòng điện đó là

A. 10 cm.
B. 20 cm.
C. 22 cm.
D. 26 cm.

Câu 135: Khi ánh sáng đi từ nước (n = 1,33) sang không khí, góc giới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần có giá trị là
A. igh = 48045’.
B. igh = 41048’.
C. igh = 62044’.
D. igh = 38026’.

Câu 136: Thấu kính có độ tụ D = 5 đp, đó là:


A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm.
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm.


C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm.
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm.

Câu 137: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

A. E = 4,5 V; r = 4,5 Ω.

B. E = 4,5 V; r = 2,5 Ω.


C. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω.

D. E = 9 V; r = 4,5 Ω.
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Câu 138: Hình vẽ sau chỉ ra ba điện tích điểm A, B, C. Các mũi tên chỉ ra hướng của các lực tương tác giữa chúng. Hỏi điện tích nào khác loại với hai điện tích còn lại? 

A. Điện tích B. 

B.Điện tích A. 

C.Điện tích C. 

D.Không có điện tích nào. 

Câu 139: Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích Q từ điểm A tới điểm B trong điện trường sẽ phụ thuộc vào 

A.Độ dài hình chiếu của AB trên một đường sức điện . 
 

B.chiều dài quãng đường điện tích di chuyển từ A tới B. 
 

C.quỹ đạo đi từ A tới B.  

D.khoảng cách AB. 

Câu 140: Tìm kết luận sai.  Khi một vật thật đặt trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f thì 

A.khoảng cách nhỏ nhất giữa vật và ảnh thật của nó là 4f . 
 

B.ảnh thật luôn lớn hơn vật. 


C.ảnh ảo luôn lớn hơn vật. 
 

     D.ảnh thật của vật luôn ngược chiều với vật. 
Câu 141: Đặt hai hòn bi thép nhỏ không nhiễm điện, gần nhau, trên một tấm phẳng thủy tinh, nhẵn, nằm ngang. Tích điện cho một hòn bi thì chúng chuyển động
A. ra xa nhau.
B. lại gần nhau chạm nhau và dừng lại.
C. lại gần nhau chạm nhau và đẩy nhau ra.
D. ra xa nha rồi lại hút lại gần nhau.
Câu 142: Tia sáng truyền từ một môi trường (1) tới môi trường (2) chiết quang hơn. Chiết suất tỉ đối của môi trường (2) đối với môi trường (1)
A. có giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 1.           B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.
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C. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.      D. càng lớn thì tia khúc xạ lệch càng gần pháp tuyến hơn.
Câu 143: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 30V, r = 1Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Điện trở ampe kế và dây dẫn không đáng kể. Tìm số chỉ ampe kế.

A. 0,4A.
B. 0,8A.                              

C. 1,2A.
D. 1A.
Câu 144: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây? 
A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại có cường độ rất lớn.
B. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ tăng dần. 
C. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ giảm dần.
D. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ không đổi.
Câu 145: Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại

A. có hai nửa tích điện trái dấu.

B. tích điện dương.

C. tích điện âm.

D. trung hoà về điện.

Câu 146: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?
A. Bóng đèn nêon.

B. Quạt điện.

C. Bàn ủi điện.

D. Acquy đang nạp điện.

Câu 147: Khối lượng chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với

A. khối lượng dung dịch trong bình điện phân.
B. thể tích của dung dịch trong bình điện phân.

C. khối lượng chất điện phân.

D. điện lượng chuyển qua bình điện phân.
Câu 148: Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào

A. Chiều chuyển động của hạt mang điện.
B. Chiều của đường sức từ.

C. Dấu của hạt mang điện.

D. Cả 3 yếu tố trên.

Câu 149: Cho một vòng dây dẫn kín dịch chuyển lại gần một nam châm thì trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình chuyển hóa
A. điện năng thành hóa năng.

B. cơ năng thành quang năng.

C. điện năng thành quang năng.

D. cơ năng thành điện năng.

Câu 150: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.
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Câu 151: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện một chiều có suất điện động, điện trở trong, mạch ngoài chứa R. Hiệu điện thế giữa hai điểm 
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 và 
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 được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
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Câu 152:  Khi  có dòng  điện trong  chất  khí, hạt tải điện trong chất khí là


A. lỗ trống và êlectron.
                                 
B. electron, ion dương và ion âm.



C. ion dương và êlectron.                               
D. ion âm và ion dương.

Câu 153: Ống dây 1 và ống dây 2 có cùng tiết diện nhưng chiều dài ống và số vòng dây của ống 1 đều nhiều hơn gấp đôi so với ống dây 2. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 8.

Câu 154: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

   A. sini = n.

   B. sini = 1/n.

C. tani = n.

    D. tani = 1/n.

Câu 155: Đặt vật 
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[image: image94.wmf]12

dcm

=

 thì ta thu được


A. Ảnh thật 
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, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.


B. Ảnh ảo 
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, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.



C. Ảnh ảo 
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, cùng chiều với vật, cao 1 cm.



D. Ảnh thật 
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, ngược chiều với vật, cao 4 cm.

Câu 156:Tìm phát biểu sai?

Từ trường sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có

  A. các đường sức từ là những đường thẳng vuông góc với dây dẫn.

  B. chiều đường sức từ được xác định theo quy tắc “nắm tay phải”.

  C. độ lớn cảm ứng từ tại một điểm tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

  D. độ lớn cảm ứng từ tại một điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn.
Câu 157: Hai điện tích điểm q1 và q2 trái dấu (
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q>q

) lần lượt đặt tại hai điểm M, N trong chân không. Trên đường thẳng qua M và N có điểm O mà cường độ điện trường tổng hợp do các điện tích q1 và q2 gây ra tại đó bằng 0 thì điểm O phải

   A. nằm trong đoạn MN và gần M hơn.
B. nằm trong đoạn MN và gần N hơn.

   C. nằm ngoài đoạn MN về phía M.

D. nằm ngoài đoạn MN về phía N.

Câu 158:Một người cận thị mà mắt có điểm cực cận cách mắt 10 cm và khoảng nhìn rõ là 30 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Kính đeo cách mắt 1 cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước mắt?

   A. Vật cách mắt từ 3,33 cm đến 4,29 cm.
B. Vật cách mắt từ 3,21 cm đến 4,43 cm.

   C. Vật cách mắt từ 4,21 cm đến 5,43 cm.
D. Vật cách mắt từ 4,33 cm đến 5,29 cm.

Câu 159:Một vòng dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 75 cm2, đặt trong một từ trường đều mà vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 500 và có độ lớn 0,6 T. Từ thông qua khung dây có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

    A. 
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Câu 160: Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?


A. W = 
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Câu 161: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là


A. V/m2.
B. V.m.
C. V/m.
D. V.m2.

Câu 162: Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây không đúng?


A. q1 và q2 đều là điện tích dương.
B. q1 và q2 đều là điện tích âm.


C. q1 và q2 trái dấu nhau.
D. q1 và q2 cùng dấu nhau.

Câu 163: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. khả năng thực hiện công.
B. tốc độ biến thiên của điện trường.

C. phương diện tác dụng lực.
D. phương diện năng lượng.
Câu 164: Hiệu suất của nguồn điện trong một mạch kín được xác định bằng biểu thức
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Câu 165: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch


A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 166: Điều kiện để có dòng điện chạy qua một vật dẫn là phải có


A. một điện trường.
B. một hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.


C. một độ cao so với mặt đất.
D. một suất điện động.

Câu 167: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là

A. UMN = UNM.
B. UMN =[image: image112.wmf]NM
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D. UMN = - UNM.
Câu 168: Bản chất dòng điện trong chất khí là


A. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.


B. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.


C. dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.


D. dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường.

Câu 169: Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng


A. trong kĩ thuật hàn điện.
B. trong kĩ thuật mạ điện.


C. trong điốt bán dẫn.
D. trong ống phóng điện tử.

Câu 170: Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào

A. hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn.

B. hệ số nở dài vì nhiệt.

C. khoảng cách giữa hai mối hàn.

D. điện trở của các mối hàn.
Câu 171: Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào


A. giá trị của điện tích.
B. độ lớn vận tốc của điện tích.


C. độ lớn cảm ứng từ.
D. khối lượng của điện tích.
Câu 172: Véc tơ cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?


A. Vuông góc với dây dẫn.


B. Độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.


C. Độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.


D. Độ lớn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 173: Tính chất cơ bản của từ trường là

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
Câu 174: Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?


A. Độ lớn cảm ứng từ.



B. Diện tích đang xét.


C. Góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.
D. Nhiệt độ môi trường.
Câu 175: Đơn vị của từ thông là


A. Tesla (T).
B. Ampe (A).
    C. Vêbe (Wb).
D. Vôn (V).

Câu 176: Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép sát, cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.

C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.
Câu 177: Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với


A. điện trở của mạch.




B. từ thông cực đại qua mạch.


C. từ thông cực tiểu qua mạch.


D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 178: Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là


A. ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần;


B. ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần;


C. ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần;


D. ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Câu 179: Chọn câu trả lời đúng?

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng


A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.


B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.


D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
Câu 180: Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là


A. tam giác đều.

B. tam giác vuông cân.

C. tam giác vuông.

D. tam giác cân.

Câu 181: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC), đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 30 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích là

A. lực đẩy; F = 0,9 (N).
B. lực đẩy; F = 0,45 (N).

C. lực hút; F = 0,9 (N).
D. lực hút; F = 0,45 (N).
Câu 182: Một quả hạt bụi có khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), cân bằng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 20 mm, lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là


A. U = 63,75 (V).
B. U = 255,0 (V).
C. U = 734,4 (V).
D. U = 127,5 (V).
Câu 183: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là

A. E = 2 (V/m).
B. E = 40 (V/m).
C. E = 200 (V/m).
D. E = 400 (V/m).
Câu 184: Đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác vuông cân ABC (AC = BC = 30 cm) lần lượt các điện tích điểm q1 = 3.10 -7 C và q2. Cho biết hệ thống đặt trong không khí và cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C có giá trị E = 5.104 V/m. Điện tích q2 có độ lớn là

A. 6.10-7   (C).
B. 4.10-7 (C).
C. 1,33.10-7 (C).
D. 2.10-7 (C).
Câu 185: Một nguồn điện có suất điện động 2 V khi thực hiện một công 10 J thì lực lạ đã dịch chuyển một điện lượng qua nguồn là


A. 5 (C).
B. 20 (C).
C. 20 (C).
D. 50 (C).

Câu 186: Một bóng đèn có ghi 6V – 6W khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế U = 6 V thì cường độ dòng điện qua bóng là

A. 36 (A).
B. 6 (A).
C. 1 (A).
D. 12 (A).
Câu 187: Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi biến trở có giá trị là 1,65 Ω thì điện áp giữa hai cực của nguồn là 3,3 V. Khi biến trở có giá trị là 3,5 Ω. thì điện áp giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn lần lượt là

A. 3,7 V và 0,3 Ω.
B. 3,7 V và 0,2 Ω.
C. 3,8 V và 0,3 Ω.
D. 3,8 V và 0,2 Ω.
Câu 188: Điện phân đựng dung dịch AgNO3 với cực dương bằng Ag, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho A = 108, n = 1. Khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là


A. 1,08 (mg).
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g).
D. 1,08 (kg).

Câu 189: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là


A. 2.10-8 (T).
B. 4.10-6 (T).
C. 2.10-6 (T).
D. 4.10-7 (T).

Câu 190: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là


A. lực hút có độ lớn 4.10-6 (N).
B. lực hút có độ lớn 4.10-7 (N).

C. lực đẩy có độ lớn 4.10-7 (N).
D. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 (N).

Câu 191: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01 (H), có dòng điện I = 5 (A) chạy ống dây. Năng lượng từ trường trong ống dây là:

A. 0,250 (J).
B. 0,125 (J).
C. 0,050 (J).
D. 0,025 (J).
Câu 192: Một vòng dây phẳng có diện tích 
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 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ, độ lớn 
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, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Độ lớn từ thông qua khung là
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Câu 193: Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là

A. 3202’.
B. 450.
C. 25032’.
D. 12058’.
Câu 194: Một người nhìn xuống đáy một chậu nước (n = 4/3) theo phương thẳng đứng. Chiều cao của lớp nước trong chậu là 20 (cm). Người đó thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng

A. 10 (cm).
B. 15 (cm).
C. 20 (cm).
D. 26,67 (cm).
	Câu 195: Một dây dẫn thẳng MN chiều dài l, khối lượng của một đơn vị dài của dây là D = 0,04kg/m. Dây được treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có 
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 vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo, B = 0,04T. Cho dòng điện I qua dây. Chiều và độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không?
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A. Chiều từ M đếnN, I = 10 (A).
B. Chiều từ M đếnN, I = 5 (A).


C. Chiều từ N đến M, I = 10 (A).
D. Chiều từ N đến M, I = 20 (A).

	Câu 196: Một ống dẫn sáng hình trụ với lõi có chiết suất n1 = 1,5 và phần bọc ngoài có chiết suất n2 = 1,41. Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của ống với góc  2
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 để tia sáng trong chùm đều truyền đi được trong ống?
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Câu 197: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 30°. Nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 36°.
B. 60°.
C. 72°.
D. 51°.

Câu 198: Cường độ điện trường là đại lượng

A. véctơ






B. vô hướng, có giá trị dương.

C. vô hướng, có giá trị dương hoặc âm.


D. vectơ, có chiều luôn hướng vào điện tích.

Câu 199: Cho hai điện tích dương q1 = 2 nC và q2 = 0,018
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C đặt cố định và cách nhau 10 cm. Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là

A. cách q1 2,5cm và cách q2 7,5cm.


B. cách q1 7,5cm và cách q2 2,5cm.



C. cách q1 2,5cm và cách q2 12,5cm.


D. cách q1 12,5cm và cách q2 2,5cm.

Câu 200: Hai điện tích điểm q1 = 0,5nC và q2 = - 0,5nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4cm có độ lớn là.


A. E = 0V/m.

B. E = 1080V/m.

C. E = 1800V/m.

D. E = 2160V/m.
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